
Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng 

Câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Có mấy biện pháp chăm sóc cây trồng? 

A. 3  B. 4  C. 5  D. 6 

Câu 2: Tỉa và dặm cây có tác dụng: 

A. Bỏ cây yếu, cây bị sâu.  

B. Dặm cây khỏe vào chỗ trống.  

C. Đảm bảo khoảng cách, mật độ cây.  

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 3: Mục đích của việc làm cỏ là: 

A. Diệt cỏ dại, sâu, bệnh hại.   B. Chống đổ.   

 C. Làm đất tơi xốp.        D. Hạn chế bốc hơi nước. 

Câu 4: Mục đích của việc vun xới là: 

A. Diệt cỏ dại. B. Diệt sâu, bệnh hại. C. Làm đất tơi xốp.       D. Tăng bốc hơi nước. 

Câu 5: Có mấy phương pháp tưới nước? 

A. 6   B. 5   C. 4   D. 3 

Câu 6: Phương pháp đưa nước vào rãnh luống(liếp) để thấm dần vào luống là phương pháp tưới 

gì? 

A. Tưới theo hàng, vào gốc cây  B. Tưới thấm  C. Tưới ngập      D. Tưới phun 

mưa 

Câu 7: Phương pháp làm nước được phun thành hạt nhỏ tỏa ra như mưa bằng hệ thống vòi tưới 

là phương pháp tưới gì? 

A. Tưới theo hàng, vào gốc cây     B. Tưới thấm  C. Tưới ngập     D. Tưới phun mưa 

Câu 8: Phương pháp tưới thấm thường được áp dụng cho loại cây trồng nào? 

A. Cây có thân, rễ to, khỏe.  B. Cây rau màu. 

C. Cây lúa.  D. Tất cả đều đúng. 

Câu 9: Phương pháp tưới ngập thường được áp dụng cho loại cây trồng nào? 

A. Cây lúa.  B. Cây rau màu. C. Cây có thân, rễ to, khỏe.     D. Tất cả đều đúng. 



Câu 10: Quy trình bón phân thúc bao gồm: 

A. Bón phân.  B. Làm cỏ, vun xới.  C. Vùi phân vào đất.  D. Tất cả các ý trên 

 

BAI 20: THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 
Câu 1: Để đảm bảo được số lượng và chất lượng nông sản, cần phải tiến hành thu hoạch như thế 

nào? 

A. Thu hoạch lúc đúng độ chín.    B. Nhanh gọn.      C. Cẩn thận.     D. Tất cả các ý trên. 

Câu 2: Có mấy phương pháp thu hoạch nông sản? 

A. 2   B. 3   C. 4   D. 5 

Câu 3: Các loại nông sản như cam, quýt, đậu xanh…được thu hoạch bằng phương pháp nào? 

A. Hái.   B. Nhổ.   C. Đào.   D. Cắt. 

Câu 4: Các loại nông sản như su hào, khoai mì, củ lạc, đậu phộng…được thu hoạch bằng 

phương pháp nào? 

A. Hái.   B. Nhổ.   C. Đào.   D. Cắt. 

Câu 5: Để bảo quản tốt, các hạt thóc nên được sấy khô để giảm lượng nước còn bao nhiêu %? 

A. 8%   B. 9%   C. 12%   D. 5% 

Câu 6: Các loại nông sản như lúa, hoa, bắp cải…được thu hoạch bằng phương pháp nào? 

A. Hái.   B. Nhổ.   C. Đào.   D. Cắt. 

Câu 7: Có mấy phương pháp để bảo quản nông sản? 

A. 3   B. 4   C. 5   D. 6 

Câu 8: Các loại nông sản như hoa, rau, quả.. nên được dùng phương pháp bảo quản gì là tốt 

nhất? 

A. Bảo quản thông thoáng  B. Bảo quản kín  C. Bảo quản lạnh   

D. Tất cả đều sai. 

Câu 9: Có mấy phương pháp chế biến nông sản? 

A. 6   B. 5   C. 4   D. 3 

Câu 10: Các loại nông sản như sắn, khoai hay hạt ngô, đỗ hay được chế biến bằng phương pháp 

nào dưới đây? 

A. Sấy khô   B. Chế biến thành tinh bột hay bột mịn       C. Muối chua  D. Đóng hộp 


